
Điều kiện xét được làm Bài thi tốt nghiệp cuối khóa :

Môn

điều kiện

(Đồ án)

(ĐK1) (ĐK2)

1 DH31400319 Dương Phạm Thanh Hải D14_DDT01  5.02 80 43 49 27 26 1 Không đạt

2 DH31400368 Đoàn Hinh Hùng D14_DDT01  6.13 107 58 22 12 12 Không đạt

3 DH31401013 Trịnh Đình Hoàn Phúc D14_DDT01  5.21 102 54 27 16 14 2 Không đạt

4 DH31401478 Lê Minh Trí D14_DDT01  5.16 103 57 26 13 13 Không đạt

1 DH31500380 Nguyễn Đức Anh D15_DDT01  3.06 37 24 96 45 44 1 Không đạt

2 DH31500068 Nguyễn Phạm Nhật Anh D15_DDT01  6.16 136 67 4 2 2 Đạt X

3 DH31500619 Nguyễn Phú Cường D15_DDT01  5.19 105 54 35 15 15 Không đạt

4 DH31500206 Phạm Minh Hải D15_DDT01  7.02 136 70 0 0 0 Đăng ký lại X

5 DH31500069 Bùi Huy Hoàng D15_DDT01  5.94 130 64 11 5 5 Không đạt

6 DH31500199 Võ Huy D15_DDT01  6.22 134 66 7 3 3 Đạt X

7 DH31500200 Hà Trung Phúc D15_DDT01  5.97 134 66 8 4 4 Đạt X

Điều kiện 1 (ĐK1) : Số tín chỉ chưa đạt ≤ 9 tín chỉ.

Điều kiện 2 (ĐK2) : Xét các môn Đồ án / Môn học bắt buộc phải đạt.

Điều kiện 3 (ĐK3) : Đối với sinh viên Khoa Điện - Điện tử, tại thời điểm bắt đầu xét điều kiện làm Bài thi tốt nghiệp có thể xét vớt ĐK2. Sinh viên phải hoàn thành ĐK2 trước khi bảo vệ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC
PHÒNG ĐÀO TẠO Kết quả xét điều kiện được thực hiện Bài thi tốt nghiệp cuối khóa trong học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

Khoa Điện - Điện tử

Số

tín chỉ

Số

môn học

Số

tín chỉ

Số môn học

Tổng

Trong đó

Môn

chung

Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp.

STT MSSV Họ và tên Lớp

Tích lũy Chưa tích lũy (chưa đạt)

Điểm

trung bình

Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Khóa 2014

Khóa 2015

Kết quả xét điều kiện

thực hiện Bài thi tốt nghiệp

Điều

kiện

Hình thức

Đồ án / 

Khóa luận

Thi tốt 

nghiệp

Thay thế 

Bài thi 

tốt nghiệp

Ghi

chú

Trang 1/6



Điều kiện xét được làm Bài thi tốt nghiệp cuối khóa :

Môn

điều kiện

(Đồ án)

(ĐK1) (ĐK2)

Điều kiện 1 (ĐK1) : Số tín chỉ chưa đạt ≤ 9 tín chỉ.

Điều kiện 2 (ĐK2) : Xét các môn Đồ án / Môn học bắt buộc phải đạt.

Điều kiện 3 (ĐK3) : Đối với sinh viên Khoa Điện - Điện tử, tại thời điểm bắt đầu xét điều kiện làm Bài thi tốt nghiệp có thể xét vớt ĐK2. Sinh viên phải hoàn thành ĐK2 trước khi bảo vệ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC
PHÒNG ĐÀO TẠO Kết quả xét điều kiện được thực hiện Bài thi tốt nghiệp cuối khóa trong học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

Khoa Điện - Điện tử

Số

tín chỉ

Số

môn học

Số

tín chỉ

Số môn học

Tổng

Trong đó

Môn

chung

Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp.

STT MSSV Họ và tên Lớp

Tích lũy Chưa tích lũy (chưa đạt)

Điểm

trung bình

Kết quả xét điều kiện

thực hiện Bài thi tốt nghiệp

Điều

kiện

Hình thức

Đồ án / 

Khóa luận

Thi tốt 

nghiệp

Thay thế 

Bài thi 

tốt nghiệp

Ghi

chú

8 DH31500616 Nguyễn Duy Phúc D15_DDT01  5.59 114 58 26 11 11 Không đạt

9 DH31500194 Lưu Quang Sơn D15_DDT01  6.20 127 63 14 6 6 Không đạt

10 DH31500071 Lê Hiếu Thiện D15_DDT01  6.60 134 67 4 3 3 Đăng ký lại X

11 DH31500612 Võ Lý Minh Toàn D15_DDT01  5.84 127 64 13 6 6 Không đạt

12 DH31500618 Trương Trần Phước Trí D15_DDT01  6.06 131 65 9 4 4 Đạt X

13 DH31501467 Nguyễn Bảo An D15_DDT02  6.06 134 66 9 4 4 Đạt X

14 DH31501190 Nguyễn Công Cẩn D15_DDT02  6.02 136 68 4 2 2 Đạt X

15 DH31500849 Trần Quang Huy D15_DDT02  5.62 128 64 13 5 5 Không đạt

16 DH31501180 Trần Châu Long D15_DDT02  5.78 123 64 18 6 6 Không đạt

17 DH31501176 Tạ Minh Tiến D15_DDT02  6.17 136 69 2 1 1 Đạt X

18 DH31501177 Nguyễn Minh Trí D15_DDT02  6.11 134 68 6 2 2 Đạt X

19 DH31501970 Trần Minh Đăng D15_DDT03  2.41 38 20 94 48 46 2 Không đạt

20 DH31502192 Nguyễn Thanh Huy D15_DDT03  6.43 138 69 3 1 1 Đạt X

21 DH31501924 Nguyễn Anh Tâm D15_DDT03  5.60 106 50 38 19 18 1 Không đạt
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Điều kiện xét được làm Bài thi tốt nghiệp cuối khóa :

Môn

điều kiện

(Đồ án)

(ĐK1) (ĐK2)

Điều kiện 1 (ĐK1) : Số tín chỉ chưa đạt ≤ 9 tín chỉ.

Điều kiện 2 (ĐK2) : Xét các môn Đồ án / Môn học bắt buộc phải đạt.

Điều kiện 3 (ĐK3) : Đối với sinh viên Khoa Điện - Điện tử, tại thời điểm bắt đầu xét điều kiện làm Bài thi tốt nghiệp có thể xét vớt ĐK2. Sinh viên phải hoàn thành ĐK2 trước khi bảo vệ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC
PHÒNG ĐÀO TẠO Kết quả xét điều kiện được thực hiện Bài thi tốt nghiệp cuối khóa trong học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

Khoa Điện - Điện tử

Số

tín chỉ

Số

môn học

Số

tín chỉ

Số môn học

Tổng

Trong đó

Môn

chung

Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp.

STT MSSV Họ và tên Lớp

Tích lũy Chưa tích lũy (chưa đạt)

Điểm

trung bình

Kết quả xét điều kiện

thực hiện Bài thi tốt nghiệp

Điều

kiện

Hình thức

Đồ án / 

Khóa luận

Thi tốt 

nghiệp

Thay thế 

Bài thi 

tốt nghiệp

Ghi

chú

22 DH31501969 Nguyễn Tấn Thuận D15_DDT03  5.88 120 61 19 9 9 Không đạt

23 DH31501472 Nguyễn Ký Toán D15_DDT03  5.93 127 64 11 6 6 Không đạt

24 DH31501919 Huỳnh Chí Trọng D15_DDT03  6.06 138 69 2 1 1 Đạt X

25 DH31501483 Phạm Minh Tuấn D15_DDT03  6.09 130 65 11 5 5 Không đạt

26 DH31502086 Thái Quốc An D15_DDT04  5.87 108 54 33 16 16 Không đạt

27 DH31502202 Lê Huỳnh Đức D15_DDT05  5.52 121 61 19 8 8 Không đạt

28 DH31502329 Tô Công Tuấn Khanh D15_DDT05  4.80 93 47 43 22 21 1 Không đạt

29 DH31502194 Nguyễn Đức Lộc D15_DDT05  5.80 119 61 21 9 9 Không đạt

30 DH31502206 Châu Minh Thiên D15_DDT05  5.14 101 53 40 16 16 Không đạt

31 DH31502326 Đặng Phước Thiên D15_DDT05  5.66 128 64 11 5 5 Không đạt

32 DH31502201 Lê Hữu Vinh D15_DDT05  5.25 116 58 26 12 12 Không đạt

33 DH31502334 Nhiếp Thế Xuân D15_DDT05  5.74 132 66 9 4 4 Đạt X

34 DH31502434 Lê Hữu Dinh D15_DDT06  5.96 113 59 25 11 11 Không đạt

35 DH31502540 Khê Văn Đạt D15_DDT06  5.94 131 66 8 3 3 Đạt X
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Điều kiện xét được làm Bài thi tốt nghiệp cuối khóa :

Môn

điều kiện

(Đồ án)

(ĐK1) (ĐK2)

Điều kiện 1 (ĐK1) : Số tín chỉ chưa đạt ≤ 9 tín chỉ.

Điều kiện 2 (ĐK2) : Xét các môn Đồ án / Môn học bắt buộc phải đạt.

Điều kiện 3 (ĐK3) : Đối với sinh viên Khoa Điện - Điện tử, tại thời điểm bắt đầu xét điều kiện làm Bài thi tốt nghiệp có thể xét vớt ĐK2. Sinh viên phải hoàn thành ĐK2 trước khi bảo vệ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC
PHÒNG ĐÀO TẠO Kết quả xét điều kiện được thực hiện Bài thi tốt nghiệp cuối khóa trong học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

Khoa Điện - Điện tử

Số

tín chỉ

Số

môn học

Số

tín chỉ

Số môn học

Tổng

Trong đó

Môn

chung

Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp.

STT MSSV Họ và tên Lớp

Tích lũy Chưa tích lũy (chưa đạt)

Điểm

trung bình

Kết quả xét điều kiện

thực hiện Bài thi tốt nghiệp

Điều

kiện

Hình thức

Đồ án / 

Khóa luận

Thi tốt 

nghiệp

Thay thế 

Bài thi 

tốt nghiệp

Ghi

chú

36 DH31502443 Phạm Thế Toàn D15_DDT06  6.02 131 66 10 4 4 Không đạt

1 DH41400053 Hà Thanh Bình D14_VT01  5.99 105 57 23 11 10 1 Không đạt

2 DH41401715 Nguyễn Doãn Mạnh Cường D14_VT01  5.63 117 61 13 7 6 1 Không đạt

3 DH41400170 Nguyễn Viết Dũng D14_VT01  5.48 109 57 21 11 9 2 Không đạt

4 DH41400437 Nguyễn Việt Hoàng D14_VT01  6.12 121 63 8 5 3 2 Đạt X ĐK3

5 DH41400362 Đặng Quang Hội D14_VT01  5.81 118 62 10 6 4 2 Không đạt

6 DH41401021 Nguyễn Hoài Phong D14_VT01  5.96 118 63 9 5 5 Đăng ký lại X

7 DH41401283 Nguyễn Xa Trường Thịnh D14_VT01  5.88 115 61 12 7 7 Không đạt

1 DH41502225 Nguyễn Minh Ân D15_VT01  6.13 134 66 4 2 2 Đăng ký lại X

2 DH41502222 Huỳnh Phương Duy D15_VT01  5.98 133 66 6 2 2 Đạt X

3 DH41502347 Nguyễn Minh Huy D15_VT01  5.70 107 56 28 12 12 Không đạt

Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

Khóa 2014

Khóa 2015
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Điều kiện xét được làm Bài thi tốt nghiệp cuối khóa :

Môn

điều kiện

(Đồ án)

(ĐK1) (ĐK2)

Điều kiện 1 (ĐK1) : Số tín chỉ chưa đạt ≤ 9 tín chỉ.

Điều kiện 2 (ĐK2) : Xét các môn Đồ án / Môn học bắt buộc phải đạt.

Điều kiện 3 (ĐK3) : Đối với sinh viên Khoa Điện - Điện tử, tại thời điểm bắt đầu xét điều kiện làm Bài thi tốt nghiệp có thể xét vớt ĐK2. Sinh viên phải hoàn thành ĐK2 trước khi bảo vệ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC
PHÒNG ĐÀO TẠO Kết quả xét điều kiện được thực hiện Bài thi tốt nghiệp cuối khóa trong học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

Khoa Điện - Điện tử

Số

tín chỉ

Số

môn học

Số

tín chỉ

Số môn học

Tổng

Trong đó

Môn

chung

Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp.

STT MSSV Họ và tên Lớp

Tích lũy Chưa tích lũy (chưa đạt)

Điểm

trung bình

Kết quả xét điều kiện

thực hiện Bài thi tốt nghiệp

Điều

kiện

Hình thức

Đồ án / 

Khóa luận

Thi tốt 

nghiệp

Thay thế 

Bài thi 

tốt nghiệp

Ghi

chú

4 DH41500621 Nguyễn Thiện Huy D15_VT01  6.33 139 67 2 1 1 Đạt X

5 DH41500390 Bùi Bảo Lộc D15_VT01  5.01 91 45 49 23 22 1 Không đạt

6 DH41502221 La Quốc Minh D15_VT01  5.46 119 58 22 10 10 Không đạt

7 DH41502229 Tô Khánh Tùng D15_VT01  6.14 128 63 11 5 5 Không đạt

8 DH41502032 Nguyễn Văn Cường D15_VT02  5.28 88 47 51 22 21 1 Không đạt

9 DH41502103 Võ Thanh Diển D15_VT02  6.21 129 62 10 6 6 Không đạt

10 DH41502451 Lê Đức Duy D15_VT02  6.47 130 64 7 4 4 Đạt X

11 DH41502095 Quan Lý Dương D15_VT02  6.09 121 60 17 8 8 Không đạt

12 DH41501495 Phạm Nguyễn Gia Huy D15_VT02  6.20 132 64 7 4 3 1 Đạt X ĐK3

13 DH41502350 Trương Hoài Khang D15_VT02  6.16 132 66 6 2 2 Đạt X

14 DH41502104 Lê Đăng Khoa D15_VT02  5.14 109 54 28 15 13 2 Không đạt

15 DH41501930 Nguyễn Hoàng Long D15_VT02  6.10 132 66 6 2 2 Đạt X

16 DH41502029 Phạm Hoàng Long D15_VT02  5.30 94 49 49 20 19 1 Không đạt

17 DH41502101 Lâm Thành Nguyên D15_VT02  5.98 125 61 13 7 7 Không đạt
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Điều kiện xét được làm Bài thi tốt nghiệp cuối khóa :

Môn

điều kiện

(Đồ án)

(ĐK1) (ĐK2)

Điều kiện 1 (ĐK1) : Số tín chỉ chưa đạt ≤ 9 tín chỉ.

Điều kiện 2 (ĐK2) : Xét các môn Đồ án / Môn học bắt buộc phải đạt.

Điều kiện 3 (ĐK3) : Đối với sinh viên Khoa Điện - Điện tử, tại thời điểm bắt đầu xét điều kiện làm Bài thi tốt nghiệp có thể xét vớt ĐK2. Sinh viên phải hoàn thành ĐK2 trước khi bảo vệ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC
PHÒNG ĐÀO TẠO Kết quả xét điều kiện được thực hiện Bài thi tốt nghiệp cuối khóa trong học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

Khoa Điện - Điện tử

Số

tín chỉ

Số

môn học

Số

tín chỉ

Số môn học

Tổng

Trong đó

Môn

chung

Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp.

STT MSSV Họ và tên Lớp

Tích lũy Chưa tích lũy (chưa đạt)

Điểm

trung bình

Kết quả xét điều kiện

thực hiện Bài thi tốt nghiệp

Điều

kiện

Hình thức

Đồ án / 

Khóa luận

Thi tốt 

nghiệp

Thay thế 

Bài thi 

tốt nghiệp

Ghi

chú

18 DH41502349 Nguyễn Hưng Phú D15_VT02  6.17 131 65 7 3 2 1 Đạt X ĐK3

19 DH41502105 Hồ Thành D15_VT02  5.30 86 46 53 23 22 1 Không đạt

20 DH41501517 Trịnh Đức Toàn D15_VT02  6.01 130 64 8 4 4 Đạt X

21 DH41501987 Phan Lê Đình Trung D15_VT02  5.22 108 53 35 16 16 Không đạt

Ghi chú : Điểm trung bình được tính đến ngày 17/09/2019.

(Đã ký) (Đã ký)

ThS. Lê Thị Ngọc Phượng PGS. TS. Cao Hào ThiNgô Lệ Thu

NGƯỜI LẬP BẢNG

Tp. HCM, ngày 21 tháng 09 năm 2019

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)
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